
Đơn vị tính: đồng

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

I CÔNG CỤ DỤNG CỤ 615.751.500 4.623.000 0

a Công cụ dụng cụ văn phòng 562.169.500 4.267.000 0

1 1 Máy in CANON 810 03 NST 2004 Cái 1 4.700.000 4.700.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

2 2 Két bạc NST 2004 Cái 1 1.600.000 1.600.000 Hỏng khoá, han rỉ 1
100.000     100.000              

Bán phế liệu

3 3 Máy in CANON NST 2005 Cái 1 3.700.000 3.700.000
Chết nguồn, hỏng 

Fomater
1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

4 4 Máy in laser koaica  pageprd 1350 NST 2006 Cái 1 3.257.000 3.257.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

5 5 Máy in Laser HP 1020 NST 2007 Cái 1 2.800.000 2.800.000
Chết nguồn, hỏng 

Fomater
1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

6 6 Máy in HP 1020 NST 2007 Cái 1 2.850.000 2.850.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

7 7 Màn chiếu KT 1,8x1,8 NST 2007 Cái 1 1.550.000 1.550.000 Chết đèn chiếu 1 -                      Huỷ bỏ

8 8 Tủ lạnh LG U222 NST 2007 Cái 1 4.350.000 4.350.000 Hỏng lốc, vỏ rỉ 1
50.000       50.000                

Bán phế liệu

9 9 Màn hình máy tính xách tay NST 2007 Cái 1 3.750.000 3.750.000 Cháy 1 -             -                      Huỷ bỏ

10 10
Ổ cứng máy tính xách tay ( Sửa 

máy DA )
NST 2007 Cái 1 1.750.000 1.750.000 Không lưu được 1

-             -                      Huỷ bỏ

11 11  Máy in canon 1210 NST 2008  Cái 1 2.700.000 2.700.000
Chết nguồn, hỏng 

Fomater
1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

12 12
 DVD Write Phextor 740A (TB 

máy tính XT ) 
NST 2008  Cái 1 1.400.000 1.400.000 Lỗi không đọc được 1

-             -                      Huỷ bỏ

13 13 Tủ lạnh TOSIBA 130L NST 2008 Cái 1 3.850.000 3.850.000 Hỏng lốc, vỏ rỉ 1 50.000       50.000                Bán phế liệu

14 14 Ti vi LG ULTRA FS6 21inch NST 2008 Cái 2 2.650.000 5.300.000 Hỏng màn hình 2 20.000       40.000                Bán phế liệu

15 15  Chuột không dây NST 2008 Cái 1 1.800.000 1.800.000 Hỏng 1 -             -                      Huỷ bỏ

16 16 Phần mềm Symantec NST 2008 Cái 2 1.530.000 3.060.000 Cũ không phù hợp 2 -             -                      Huỷ bỏ
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(Kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BVP ngày 23/12/2024 về Phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản của Bệnh viện Phổi Hà Giang)
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17 18
Tủ sắt đựng tài liệu 2 cánh CAT 

09K2 
NST 2004 Cái 1 1.700.000 1.700.000 Bung cánh, rỉ sét 1

40.000       40.000                
Bán phế liệu

18 19
Tủ sắt đựngtài liệu 2 cánh CAT-

09/K6
NST 2005 Cái 1 1.820.000 1.820.000 Bung cánh, rỉ sét 1

40.000       40.000                
Bán phế liệu

19 20 Ghế gấp mạ đệm Xuân Hòa NST 2006 Cái 25 198.000 4.950.000 Gẫy chân, han rỉ 25 5.000         125.000              Bán phế liệu

20 21 Ghế xoay cần hơi GĐ 216 NST 2006 Cái 1 600.000 600.000 Gẫy chân 1 -                      Huỷ bỏ

21 22 Ghế xoay nhân viên NST 2006 Cái 2 350.000 700.000 Gẫy chân 2 -                      Huỷ bỏ

22 23 Ghế gỗ nhóm II,IV NST 2006 Cái 9 195.000 1.755.000 Gẫy chân 9 -                      Huỷ bỏ

23 25 Tủ sắt đựng TL 6 cánh CAT 09K6 NST 2007 Cái 1 1.980.000 1.980.000 Bung cánh, rỉ sét 1 40.000       40.000                Bán phế liệu

24 26 Cánh tủ sắt (Tủ đựng biểu mẫu) NST 2007 Cái 4 524.000 2.096.000 Bung cánh, rỉ sét 4 10.000       40.000                Bán phế liệu

25 29 Quạt treo tường điện cơ 91- QP NST 2007 Cái 1 350.000 350.000 Cháy và gẫy cổ, 1 5.000         5.000                  Bán phế liệu

26 30 Ghế xoay văn phòng NST 2008 Cái 1 450.000 450.000 Gẫy chân 1 -             -                      Huỷ bỏ

27 31 Bàn uống nước mặt kính NST 2008 Cái 1 560.000 560.000 Gẫy chân, vỡ mặt bàn 1 -             -                      Huỷ bỏ

28 32
Ghế hội trường mạ trắng, đệm Hòa 

phát
NST 2004 Cái 30 185.000 5.550.000 Gẫy chân, han rỉ 30

5.000         150.000              
Bán phế liệu

29 33 Tủ tài liệu sắt 6 cánh CAT-09-K6 NST 2005 Cái 3 1.980.000 5.940.000 Bung cánh, rỉ sét 3 40.000       120.000              Bán phế liệu

30 34 Bàn làm việc + Hộc TL 3 ngăn NST 2005 Cái 7 870.000 6.090.000 Gãy chân 7 -             -                      Huỷ bỏ

31 35 Bàn làm việc gỗ nhóm  III,IV NST 2006 Cái 7 870.000 6.090.000 Gãy chân 7 -             -                      Huỷ bỏ

32 37 Tủ tài liệu sắt NST 2007 Cái 2 2.389.500 4.779.000 Bung cánh, rỉ sét 2 40.000       80.000                Bán phế liệu

33 38 Bàn ghế uống nước chữ K NST 2009 Cái 1 5.000.000 5.000.000 Gẫy chân, vỡ mặt bàn 1 -             -                      Huỷ bỏ

34 39 Bàn ghế uống nước NST 2009 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Gẫy chân, vỡ mặt bàn 2 -             -                      Huỷ bỏ

35 40 Bếp ga công nghiệp NST 2009 Cái 1 1.732.500 1.732.500 Không đáng ga, han rỉ 1 20.000       20.000                Bán phế liệu

36 41 Nồi cơm nấu bếp ga NST 2009 Cái 1 3.630.000 3.630.000 Han rỉ, thủng 1 20.000       20.000                Bán phế liệu

37 42 Gường gỗ 1,2m NST 2009 Cái 1 4.600.000 4.600.000 Gãy chân và thành 1 -             -                      Huỷ bỏ

38 43 Gường gỗ 1,5 m NST 2009 Cái 1 2.600.000 2.600.000 Gãy chân và thành 1 -             -                      Huỷ bỏ

39 45 Máy in ca non 2900 NST 2010 Cái 1 2.950.000 2.950.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

40 47 Ghế xoay cần hơi 550 có tay NST 2010 Cái 1 400.000 400.000 Gãy chân, rách mặt ghế 1
-            -                      Huỷ bỏ

41 48 Bàn vi tính NST 2010 Cái 1 1.020.000 1.020.000 Gãy chân, rách mặt bàn 1
-             -                      Huỷ bỏ



Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

Ước tính 

giá khởi 

điểm bán 

thanh lý 

Số tiền thu được 

sau thanh lý

Số 

lượng 

thanh 

lý

Hình thức 

thanh lý

Ý kiến đánh giá của 

hội đồng về hiện 

trạng của tài sản ( BB 

họp ngày 18/12/2024)

STT

STT 

theo 

BBKK 

 2023

Tên tài sản, ký mã hiệu, quy cách 

(cấp, hạng) 

Nguồn 

hình 

thành TS

Năm đưa 

vào sử 

dụng

Đơn vị 

tính

Giá trị tài sản đang ghi sổ kế toán 

đến ngày 31/12/2023

42 49 Tủ sắt 2 buồng 4 cánh NST 2010 Cái 1 2.170.000 2.170.000
Gãy chân, hỏng mặt 

bàn
1

40.000       40.000                
Bán phế liệu

43 52 Góc kính để đồ 3 tầng NST 2010 Cái 1 1.200.000 1.200.000 Gãy chân, vỡ 1
-             -                      Huỷ bỏ

44 53 Máy lọc nước RO DURA-START NST 2010 Cái 1 3.400.000 3.400.000
Không vào điện, hỏng 

cấp lọc, vỏ thủng 
1

20.000       20.000                
Bán phế liệu

45 54 Máy lọc nước RO DURA-START NST 2010 Cái 1 500.000 500.000
Không vào điện, hỏng 

cấp lọc, vỏ thủng 
1

20.000       20.000                
Bán phế liệu

46 57 Tủ tài liệu sắt 6 cánh CAT 09K6 NST 2010 Cái 1 2.500.000 2.500.000 Bung cánh, rỉ sét 1 40.000       40.000                Bán phế liệu

47 59 Ghế gấp khung sơn mặt đệm G02S NST 2010 Cái 12 235.000 2.820.000 Gẫy chân, han rỉ 12 5.000         60.000                Bán phế liệu

48 60
Bàn làm việc gỗ vàng xanh 1,2m + 

Hộc
NST 2010 Cái 2 1.250.000 2.500.000 Gãy chân, hỏng mặt 2 -             

-                      Huỷ bỏ

49 63 Bàn hội trường SYTC 2010 Cái 6 680.000 4.080.000 Gãy chân, hỏng mặt 6 -             -                      Huỷ bỏ

50 64 Ghế hội trường mạ đệm Hòa phát SYTC 2010 Cái 40 440.000 17.600.000 Gẫy chân, han rỉ 40 5.000         200.000              Bán phế liệu

51 68 Bàn giao ban các khoa SYTC 2010 Cái 4 3.100.000 12.400.000 Gãy chân, hỏng mặt 4 -             -                      Huỷ bỏ

52 69 Ghế giao ban các khoa SYTC 2010 Cái 20 255.000 5.100.000 Gẫy chân, han rỉ 20 5.000         100.000              Bán phế liệu

53 74 Quạt cây điện cơ 91/BQP SYTC 2010 Cái 7 390.000 2.730.000 Cháy, gãy cổ 7 10.000       70.000                Bán phế liệu

54 76 Ghế băng bệnh nhân SYTC 2010 Cái 10 1.000.000 10.000.000 Gãy chân, han rỉ 10 30.000       300.000              Bán phế liệu

55 77 Bàn phòng ăn bệnh nhân SYTC 2010 Cái 8 510.000 4.080.000 Gãy chân, han rỉ 8 15.000       120.000              Bán phế liệu

56 78 Ghế phòng ăn bệnh nhân SYTC 2010 Cái 48 200.000 9.600.000 Gãy chân, han rỉ 48 5.000         240.000              Bán phế liệu

57 79 Đầu đĩa Califonia - 888KB QTC 2011 Cái 1 2.000.000 2.000.000 Không voà điện 1 5.000         5.000                  Bán phế liệu

58 81 Ghế xoay văn phòng SG 530 QTC 2011 Cái 1 670.000 670.000 Gãy chân, han rỉ 1 -             -                      Huỷ bỏ

59 82
Ghế gập khung sơn mạ đệm PCV-

G01
QTC 2011 Cái 6 280.000 1.680.000 Gãy chân, han rỉ 6 5.000         

30.000                
Bán phế liệu

60 84 Lưu điện STACK QTC 2011 Cái 1 1.700.000 1.700.000 Cháy 1 5.000         5.000                  Bán phế liệu

61 85 Máy lọc nước tinh khiết ANVA NST 2011 Cái 3 3.950.000 11.850.000
Không vào điện, hỏng 

cấp lọc, vỏ thủng 
3

30.000       90.000                
Bán phế liệu

62 86 Ti vi  sam sung 21 inch NST 2011 Cái 1 2.470.000 2.470.000 Hỏng màn hình và main 1
20.000       20.000                

Bán phế liệu

63 95 Ghế xuân hòa GS22-00  HIVC 2011 Cái 6 300.000 1.800.000 Gãy chân, han rỉ 6 5.000 30.000                Bán phế liệu

64 96 Gía để tài liệu truyền thông GS-1A  HIVC 2011 Cái 1 1.950.000 1.950.000 Gãy chân và giá 1 10.000 10.000                Bán phế liệu
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65 100 Máy in CANON 2900 NST 2012 Cái 2 3.200.000 6.400.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
2

10.000 20.000                
Bán phế liệu

66 101 Máy in màu Fpson L100 NST 2012 Cái 1 4.500.000 4.500.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
1

10.000 10.000                
Bán phế liệu

67 102
Ti vi LG 29inch FU5RL màn hình 

phẳng
NST 2012 Cái 3 4.200.000 12.600.000 Hỏng màn hình và main 3

20.000 60.000                
Bán phế liệu

68 103 Ti vi LG 21inch FA1 NST 2012 Cái 2 3.300.000 6.600.000 Hỏng màn hình và main 2
20.000 40.000                

Bán phế liệu

69 111 Giát gường gỗ tự nhiên 1,2 m NST 2012 Cái 1 300.000 300.000 Gãy chân 1 0 -                      Huỷ bỏ

70 114
Quạt cây điều khiển Kagaru HYD 

51
NST 2012 Cái 1 2.100.000 2.100.000 Cháy, gãy cổ 1

10.000       10.000                
Bán phế liệu

71 115 Quạt treo tường Vinavin NST 2012 Cái 2 480.000 960.000 Cháy, gãy cổ 2 5.000         10.000                Bán phế liệu

72 116 Quạt cây Vinavin NST 2012 Cái 1 600.000 600.000 Cháy, gãy cổ 1 5.000         5.000                  Bán phế liệu

73 117

Bàn họp hình chữ nhật, gỗ SV màu 

vàng xanh. Ký hiệu SV 2412 ( 

KT2,4x1,2,0,75)m

NST 2012 Cái 1 2.800.000 2.800.000 Gãy chân, hỏng mặt 1

0 -                      Hủy bỏ

74 121

Bàn vi tính gỗ màu vàng xanh mặt 

chống xước KH SV204S; KT 1,2 x 

0,6,0,75)m

NST 2012 Cái 2 1.200.000 2.400.000 Gãy chân, hỏng mặt 2

0 -                      Hủy bỏ

75 122
Ghế gấp khung sơn mạ đệm PVC. 

KH G02S
NST 2012 Cái 4 285.000 1.140.000 Gãy chân, han rỉ 4

5.000         20.000                
Bán phế liệu

76 131 Ghế xoay văn phòng SG 550H NST 2012 Cái 1 650.000 650.000 Gãy chân, han rỉ 1 -                      Hủy bỏ

77 132 Máy in Fuji BVPTƯ 2012 Cái 2 3.200.000 6.400.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
2

10.000 20.000                
Bán phế liệu

78 133 Quạt cây phun sương  KCB 2012 Cái 1 2.850.000 2.850.000 Không vào điện, 1 20.000 20.000                Bán phế liệu

79 134 Bàn bóng bàn Đức Long KH TL06  KCB 2012 Cái 1 4.900.000 4.900.000 Gãy chân, hỏng mặt 1 0 -                      Hủy bỏ

80 135
Bàn làm việc SV 1800 HL ( 

W1794xD700x750mm)
NST T12/2013 Cái 1 1.980.000 1.980.000 Gãy chân, hỏng mặt 1

0 -                      Hủy bỏ

81 138 Ghế xoay SG550H NST T12/2013 Cái 1 560.000 560.000 Gãy chân, han rỉ 1
0 -                      Hủy bỏ

82 145
Tủ tài liệu sắt CAT 09K3; (W1000 

xD 457 x H1830mm)
NST T12/2013 Cái 1 3.050.000 3.050.000 Hỏng cánh, han rỉ 1

40.000 40.000                
Bán phế liệu
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83 146
Bàn làm việc SV 1600HL 

(W1594xD700x750mm)
NST T12/2013 Cái 1 1.750.000 1.750.000 Gãy chân, hỏng mặt 1

0 -                      Hủy bỏ

84 150 Ổ cắm LIOA NST T10/2013 Cái 10 300.000 3.000.000 Cháy không vào điện 10 0 -                      Hủy bỏ

85 151 Máy in Lase Canon 6200D NST T10/2013 Cái 3 4.650.000 13.950.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
3

10.000 30.000                
Bán phế liệu

86 152 Bàn máy tính 1,2 m NST T10/2013 Cái 5 1.000.000 5.000.000 Gãy chân, hỏng mặt 5 0 -                      Hủy bỏ

87 153 Ghế ngồi xuân hòa NST T10/2013 Cái 9 635.000 5.715.000 Gãy chân, han rỉ 9 5000 45.000                Bán phế liệu

88 156 Đèn tích điện Rạng đông xách tay NST T6/2013 Cái 1 550.000 550.000 Không tích được điện 1 0 -                      Hủy bỏ

89 157 Đèn tích điện NST T12/2013 Cái 1 450.000 450.000 Không tích được điện 1 0 -                      Hủy bỏ

90 158 Phích điện SUKO NST T12/2013 Cái 2 1.000.000 2.000.000 Không vào điện 2 5.000 10.000                Bán phế liệu

91 159 Máy tính casio NST T12/2013 Cái 1 400.000 400.000 Không lên số 1 0 -                      Hủy bỏ

92 162 Nồi cơm điện Shapr (7lít -3kg) NST T11/2013 Chiếc 1 2.800.000 2.800.000 Không vào điện, han gỉ 1 10.000 10.000                Bán phế liệu

93 163 Bếp ga NST T11/2013 Cái 1 1.000.000 1.000.000 Han gỉ, thủng 1 20.000 20.000                Bán phế liệu

94 164 Bảng Phooc ( KT 0,8 x 1,2)m NST T11/2013 Cái 1 350.000 350.000 Vỡ, cong vênh 1 0 -                      Huỷ bỏ

95 165 Dao chặt + dao thái NST T11/2013 Con 2 100.000 200.000 Han gỉ 2 0 -                      Hủy bỏ

96 166
Tủ lạnh cá nhân Tatung ( Ký hiệu 

TR-N7S)
NST T11/2013 Cái 1 3.450.000 3.450.000 Hỏng lốc, vỏ rỉ 1

50.000 50.000                
Bán phế liệu

97 167 Bộ lưu điện Santak 500VA NST T10/2014 Cái 24 1.400.000 33.600.000 Không tích được điện 24 5000 120.000              Bán phế liệu

98 168 Máy in Laser Canon 6200D NST T10/2014 Cái 3 4.500.000 13.500.000
Không lên nguồn, hỏng 

main
3

10.000 30.000                
Bán phế liệu

99 169 Bàn máy tính Hòa Phát NST T10/2014 Cái 6 1.100.000 6.600.000 Gãy chân bàn 6 0 -                      Hủy bỏ

100 170 Ghế ghấp Hòa Phát NST T10/2014 Cái 8 580.000 4.640.000 Gẫy chân, rách mặt 8 5.000 40.000                Bán phế liệu

101 171 Ghế xoay nhân viên Hòa Phát NST T10/2014 Cái 6 700.000 4.200.000 Gẫy chân, rách mặt 6 0 -                      Hủy bỏ

102 172 Ổ cắm điện LIOA 6 lỗ, 3 chân NST T10/2014 Cái 6 170.000 1.020.000 Cháy 6 0 -                      Hủy bỏ

103 174 Phích điện SAIKO NST T7/2014 Cái 1 1.000.000 1.000.000 Cháy không vào điện 1 0 -                      Hủy bỏ

104 175 Máy lọc nước HITACHI NST T8/2014 Cái 1 4.150.000 4.150.000
Không vào điện, hỏng 

cấp lọc, vỏ thủng 
1

20.000 20.000                
Bán phế liệu

105 177 Quạt cây phun sương COMET NST T8/2014 Cái 1 2.250.000 2.250.000 Long cổ, gẫy chân 1 20.000       20.000                Bán phế liệu

106 178 Phích điện SAIKO NST T9/2014 Cái 1 1.000.000 1.000.000 Cháy không vào điện 1 5.000 5.000                  Bán phế liệu

107 186 Ghế giả da SG1020 NST T10/2014 Cái 1 2.060.000 2.060.000 Gãy chân 1 0 -                      Hủy bỏ
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108 193 Máy tính Casio JS-40TS 14 NST T12/2014 Cái 1 1.240.000 1.240.000
Không bấm được loạn 

số
1

0 -                      Hủy bỏ

109 195 Bút trình chiếu Smart Pointer 360o NST T12/2014 Cái 1 850.000 850.000 Gãy 1 0 -                      Hủy bỏ

110 196 Phích điện SAIKO NST T12/2014 Cái 1 1.000.000 1.000.000 Cháy không vào điện 1 0 -                      Hủy bỏ

111 199 Cặp da công tác NST T12/2014 Cái 5 970.000 4.850.000 Rách 5 0 -                      Hủy bỏ

112 200 Máy điều hòa nhiệt độ Chang hong NST 2007 Cái 2 4.929.000 9.858.000 Hỏng lốc và main 2 50.000 100.000              Bán phế liệu

113 206 Bút điều khiển Laser VP-101 NST 2015 Cái 1 850.000 850.000 Không bấm được 1 0 -                      Hủy bỏ

114 207 Bình bột chữa cháy NST 2015 Cái 24 650.000 15.600.000 Hết hạn 24 10.000 240.000              Bán phế liệu

115 208 Bình khí CO2 chữa cháy NST 2015 Cái 6 750.000 4.500.000 Hết hạn 6 5.000 30.000                Bán phế liệu

116 209 Tiêu lệnh nội quy PCCC NST 2015 Cái 15 250.000 3.750.000 Han rỉ 15 0 -                      Hủy bỏ

117 211 Ổ cứng di động NST 2015 Cái 2 2.200.000 4.400.000 Không lưu được 2 0 -                      Hủy bỏ

118 213 Máy cắt gạch MKITA NST 2015 Cái 1 750.000 750.000 Cháy 1 7.000 7.000                  Bán phế liệu

119 215 Quạt cây Vinavin NST 2015 Cái 3 500.000 1.500.000 Gẫy chân, cháy 3 10.000 30.000                Bán phế liệu

120 216 Quạt Vinavin treo tường điều khiển NST 2015 Cái 1 757.000 757.000 Gãy cổ 1 10.000 10.000                Bán phế liệu

121 218 Máy lọc nước Hitachi NST 2015 Cái 3 4.220.000 12.660.000
Không vào điện, hỏng 

cấp lọc, vỏ thủng 
3

50.000 150.000              
Bán phế liệu

122 241 Ghế xoay văn phòng SG 550 NST 2016 Cái 1 650.000 650.000 Gẫy chân, 1 0 -                      Hủy bỏ

123 243 Phích điện nhật NST 2016 Cái 1 1.750.000 1.750.000 Không vào điện 1 0 -                      Hủy bỏ

124 245 Phích điện Panasonic 3.0 NST 2016 Cái 1 1.850.000 1.850.000 Không vào điện 1 0 -                      Hủy bỏ

125 246 Máy tính CASIO JS40B 14 NST 2016 Cái 3 480.000 1.440.000 Không lên số 3 0 -                      Hủy bỏ

126 248 Quạt trần VINAVIN NST 2016 Cái 4 680.000 2.720.000 Cháy cuộn, 4 15.000 60.000                Bán phế liệu

127 249 Quạt treo tường VINAVIN NST 2016 Cái 1 550.000 550.000 Gẫy cổ 1 10.000 10.000                Bán phế liệu

128 250 Quạt cây điện cơ NST 2016 Cái 2 550.000 1.100.000 Gẫy cổ 2 15.000 30.000                Bán phế liệu

129 253 Ổ cứng di động Samsung 1TB NST 2016 Cái 1 2.250.000 2.250.000 Không lưu được 1 0 -                      Hủy bỏ

130 256 Ghế xoay 550 có tay NST 2016 Cái 2 750.000 1.500.000 Gẫy chân 2 0 -                      Hủy bỏ

131 259 Máy tính cầm tay Casio NST 2016 Cái 1 735.000 735.000 Không bấm được 1 0 -                      Hủy bỏ

132 260
Rèm vải chống nắng KT (1,8 x 2,7 ) 

m 
NST 2016 Cái 3 1.350.000 4.050.000 Rách 3

0 -                      Hủy bỏ

133 261 Quạt treo tường VINAVIN NST 2016 Cái 1 480.000 480.000 Gãy cổ 1 10.000 10.000                Bán phế liệu

134 262 SWitch TP Link 24 NST 2016 Cái 1 2.500.000 2.500.000 Không có tín hiệu 1 0 -                      Hủy bỏ
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135 265 Quạt treo tường điện cơ vinavin KCB 2016 Cái 35 450.000 15.750.000 Cháy, gãy cổ 35 10.000 350.000              Bán phế liệu

136 267 Đồng hồ treo tường NST 2017 Cái 1 450.000 450.000 Không chạy 1 0 -                      Hủy bỏ

137 268
Điện thoại di động NOKIA RM-

10M
NST 2017 Cái 1 1.320.000 1.320.000 Liệt bàn phím 1

0 -                      Hủy bỏ

138 271 Máy cắt cỏ sitoc 260 NST 2017 Cái 1 2.850.000 2.850.000 Cháy 1 0 -                      Hủy bỏ

139 272 Mành che nắng NST 2017 Cái 2 705.000 1.410.000 Rách, mủn 2 0 -                      Hủy bỏ

140 274 Máy tính Casio NST 2017 Cái 1 810.000 810.000 Không lên số 1 0 -                      Hủy bỏ

141 275 Máy tính Casio NST 2017 Cái 1 810.000 810.000 Không lên số 1 0 -                      Hủy bỏ

142 281 Swith 24 port TP Link NST 2017 Cái 1 2.700.000 2.700.000 Không 1 0 -                      Hủy bỏ

143 293 Phích điện Saiko NST 2018 Cái 1 985.000 985.000 Không có tín hiệu 1 0 -                      Hủy bỏ

144 295 Quạt treo tường Vinavin điều khiển NST 2018 Cái 2 580.000 1.160.000 Cháy, gãy cổ 2 10.000 20.000                Bán phế liệu

145 296 Máy tính Casio NST 2018 Cái 1 850.000 850.000 Không lên số 1 0 -                      Huỷ bỏ

146 299 Quạt cây Vinavin NST 2018 Cái 1 480.000 480.000 Gãy chân 1 10.000 10.000                Bán phế liệu

147 300 Quạt treo tường Vinavin NST 2018 Cái 2 470.000 940.000 Cháy, gãy cổ 2 10.000 20.000                Bán phế liệu

148 301 Quạt trần Vinavin NST 2018 Cái 1 700.000 700.000 Cháy cuộn 1 15.000 15.000                Bán phế liệu

149 318 Quạt sưởi điện NST 2019 Cái 1 550.000 550.000 Cháy may so 1 5.000 5.000                  Bán phế liệu

150 320
Bảng khung nhôm kính KT(1,2m x 

0,8m)
NST 2019 Cái 1 780.000 780.000 Vỡ, cong vênh 1 5.000 5.000                  Bán phế liệu

151 331
Quạt treo tường VINAVIN - có 

điều khiển
NST 2019 Cái 1 600.000 600.000 Cháy, gãy cổ 1 10.000 10.000                Bán phế liệu

152 333 Bình chứa nước máy lọc NST 2019 Cái 1 600.000 600.000 Rò nước 1 10000 10.000                Bán phế liệu

153 335 Bàn là hơi nước Philip NST 2019 Cái 1 1.280.000 1.280.000 Không vào điện 1 0 -                      Hủy bỏ

154 339 Máy tính cầm tay NST 2020 Cái 1 550.000 550.000 Loạn số 1 0 -                      Hủy bỏ

155 349 Thùng xe đựng rác loại 0,8m3 NST 2020 Cái 1 3.000.000 3.000.000 Thủng, han rỉ 1 50.000 50.000                Bán phế liệu

156 360 Quạt hút gió Sumax 900m3/h KNCV 2020 Cái 1 1.050.000 1.050.000 Cháy 1 0 -                      Huỷ bỏ

157 361 Quạt hút gió Sumax 700m3/h KNCV 2020 Cái 3 800.000 2.400.000 Cháy 3 0 -                      Huỷ bỏ

158 364 Quạt cây Vinawin NST 2021 Cái 1 550.000 550.000 Gãy chân 1 10.000 10.000                Bán phế liệu

159 368 Ghế xoay giám đốc NST 2021 Cái 1 5.400.000 5.400.000 Gãy chân 1 0 -                      Hủy bỏ

160 376 Rèm chống nắng NST 2021 Cái 1 2.772.000 2.772.000 Rách 1 0 -                      Hủy bỏ

161 379 Quạt cây Vinawin điều khiển NST 2021 Cái 2 720.000 1.440.000 Cháy, Gãy chân 2 10.000 20.000                Bán phế liệu
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162 380 Quạt Vinawin điều khiển treo tường NST 2021 Cái 2 700.000 1.400.000 Cháy, gãy chân 2
10.000 20.000                

Bán phế liệu

163 381 Quạt thông gió Sumax NST 2021 Cái 1 1.000.000 1.000.000 Cháy 1 0 -                      Hủy bỏ

164 384 Máy tính bảng Masstel Tab 10 4G BVP TƯ 2021 Cái 4 4.485.000 17.940.000 Hỏng cảm ứng 4 0 -                      Hủy bỏ

165 401 Máy tính Casio NST T.9/2023 Cái 1 518.000 518.000 Không lên số, vỡ 1 0 -                      Hủy bỏ

b Công cụ dụng cụ chuyên môn 53.582.000 356.000

1 2 Bơm Pi Pét tự động NST 2007 Cái 2 1.850.000 3.700.000
Lỗi pít tông, gãy cán 

gạt, gãy lò so
2

0 -                      Hủy bỏ

2 3 Bơm nhật tự động P201E NST 2007 Cái 1 1.680.000 1.680.000
Lỗi pít tông, gãy cán 

gạt, gãy lò so
1

0 -                      Hủy bỏ

3 8 Xe đẩy tiêm SYTC 2010 Cái 1 1.000.000 1.000.000 Han gỉ, gãy bánh xe 1 20.000 20.000                Bán phế liệu

4 10 Xe đẩy bệnh nhân SYTC 2010 Cái 1 1.300.000 1.300.000 Hỏng bánh xe, gỉ sét 1 30.000 30.000                Bán phế liệu

5 47 Bàn là Panasonic NST 2015 Cái 1 500.000 500.000 Không vào điện 1 0 -                      Hủy bỏ

6 57 Ghế bệnh nhân ngồi chờ 3 chỗ KCB 2015 Cái 1 4.375.000 4.375.000 Gẫy chân, gỉ sét 1 30.000 30.000                Bán phế liệu

7 66 Phích lạnh KCB 2015 Cái 2 320.000 640.000 Không làm lạnh được 2 -                      Huỷ bỏ

8 69 Cọc truyền chân vuông - Việt Nam NST 2016 Cái 7 395.000 2.765.000 Han gỉ, gãy chân 7 10.000 70.000                Bán phế liệu

9 70 Giường gấp Hòa phát KCB 2016 Cái 4 675.000 2.700.000 Gẫy chân 4 6.000 24.000                Bán phế liệu

10 72 Bộ dây phơi chăn màn, quần áo BN NST 2016 Cái 4 850.000 3.400.000 Gỉ, đứt 4 8.000 32.000                Bán phế liệu

11 79
Cân trọng lượng có thước đo chiều 

cao
KCB 2018 Cái 1 1.900.000 1.900.000

Gãy thước đo,mặt cân 

bị gỉ sét, cân không 

chính xác, không hiệu 

chỉnh được

1

40.000 40.000                

Bán phế liệu

12 81 Đệm gường bệnh nhân KCB 2018 Cái 6 660.000 3.960.000 Đệm xẹp, rách da 6 0 -                      Hủy bỏ

13 82

Tủ Inox đựng phim và sách. KT: 

0,8 x 0,6 x 0,5m. 3 tầng, 8 ngăn, 2 

cánh cửa khóa

KCB 2019 Cái 1 1.700.000 1.700.000
Gẫy, han gỉ do chống 

dịch phun khử khuẩn
1

40.000 40.000                

Bán phế liệu

14 96 Đệm y tế gập 2 KCB 2020 Cái 6 980.000 5.880.000 Đệm xẹp, rách da 6
0 -                      Hủy bỏ

15 97 Quạt sưởi điện NST 2021 Cái 1 650.000 650.000 Cháy, gẫy cổ 1 5.000 5.000                  Bán phế liệu

16 101 Nồi cơm điện Cuckoo 3521; 6,3 lít NST 2021 Cái 1 4.500.000 4.500.000 Cháy, vỡ nắp 1 15.000 15.000                Bán phế liệu

17 102 Nồi cơm điện Sunhouse 2,8 lít NST 2021 Cái 1 1.600.000 1.600.000 Cháy, vỡ nắp 1 10.000 10.000                Bán phế liệu
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18 105 Ô đại NST 2021 Cái 2 1.970.000 3.940.000 Rách, gỉ 2 10.000 20.000                Bán phế liệu

19 107 Bình nóng lạnh 20 lít NST 2021 Cái 1 2.750.000 2.750.000 Cháy 1 15.000 15.000                Bán phế liệu

20 111 Quạt sưởi KCB 2021 Cái 1 1.092.000 1.092.000
Cháy bóng, không vào 

điện
1

5.000 5.000                  
Bán phế liệu

21 113 Loa cầm tay tuyên truyền NST 2022 Cái 1 2.300.000 2.300.000 Vỡ, không lưu điện 1 0 -                      Huỷ bỏ

22 114 Camera giám sát không dây NST 2022 Cái 1 1.250.000 1.250.000 Chập cháy 1
0 -                      Huỷ bỏ

II Thiết bị truyền dẫn (TK 2114) 2.400.000 0 0 0

1 1 Máy điện thoại bàn Bàn giao 2003 Cái 2 810.000 1.620.000 Liệt bàn phím 2 0 -                      Hủy bỏ

2 2 Máy điện thoại bàn NST 2004 Cái 1 780.000 780.000 Liệt bàn phím 1 0 -                      Hủy bỏ

Tổng cộng (I + II) 618.151.500 0 0 0 4.623.000 0
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